
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 183, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

21/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RỒNG XANH

0107363380

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết:
- Hoạt động giết mổ bao gồm giết, mổ, đóng gói, bảo quản thịt: 
trâu, bò, lợn, cừu, dê, ngựa, thỏ, các loại gia cầm, lạc đà… 
- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; 
- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; 

- Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng từng 
phần riêng; 
- Sản xuất thịt sấy khô, hun khói, ướp muối; 
- Sản xuất sản phẩm thịt gồm: xúc xích, xúc xích Italia, bánh 
putdinh, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, patê, thịt 
giăm bông. 

1010(Chính)

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

6. Sản xuất đường 1072

7. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

8. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

9. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
RỒNG XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN DRAGON TRADE AND SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: GRD TRAVISCO CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0922 285 555
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 21/03/2016 đến ngày 21/03/2017



11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
Dịch vụ đại lý tàu biển 
Dịch vụ đại lý vận tải đường biển 

5229

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;

4663

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng 

2829

18. Xây dựng nhà các loại 4100

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dưng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy 
lợi;
- Xây dựng công trình vui chơi giải trí ngoài trời;

4290

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

22. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

23. Bán buôn thực phẩm 4632

24. Bán buôn đồ uống 4633

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;

4649

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

29. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 

6619
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRƯƠNG 
MỸ DUNG

Tổ 34, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

810.000.000 45,000 012305995

2BÙI VĂN 
HIỂN

Tổ 34, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

990.000.000 55,000 035079000045

30. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản;
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

6820

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035079000045
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 34, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 34, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN HIỂN Nam

20/09/1979 Kinh Việt Nam

23/04/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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